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COMPOSITION: THANH PHAN N
Each ampouks (10mí)contains: Mỗi ống tiêm (10 ml) chứa :
Melhocarbamol 1000 mg. Methocarbamol 1000 mg.

INDICATIONS! CONTRANDICATIONS, CHỈ ĐỊNH/CHÓNG CHỈ ĐỊNH,
DOSAGE &ADMINISTRATION, LIEU DUNG & CACH DUNG, _
WARNING, SIDE EFFECTS, OTHER INFORMATION: CANH BAO, TÁC DỤNG PhỤ, CÁC
Sea tha package ineart. THONG TIN XHAC:
TỶa... Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

, - ĐIÊU KIỆN BÀO QUÁN:
Store at 30°C of below and Protect from fight. Không quá 30°C, tránh ánh sáng.

QUALITY SPECIFICATION:KP 9 TIEU CHUÂN CHÁT LƯỢNG: KP 9

KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN ĐÊ THUỐC NGOÀI TÂMTAY TREEM

READ CARERILLY THE PACKAGE NSERST BEFORE USE ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG
 

 

  

  

AMR onyCibo 10 mi x 10 é6ng tiém   

SEOCELIS Injection
Methocarbamol 1000 mg/10ml
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Số lô SX/ Lot No.
NSX/ Mfg Date.

SEOCELISin. soxrvisawe
Methocarbamol 1000mg .EÏiiorS

Manufactured by/ San xuất bởi:

HUONS CO., LTD.
957, Wangam-dong, Jecheon-si,
Chungcheongbuk-do, Korea (Hàn Quốc)    

https://trungtamthuoc.com/



Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

4Nêu cân thêm thông tìn, xin hỏi ý kiên thấy thuốc
VÀ 7 ^ ; Sp ee pak a Ã. 7

Chỉ dùng thuốc này theo sự kê đơn của thấy thuấc 5D.

Thuốc tiêm SEOCELIS
(Methocarbamol 1000 mg)

THANH PHAN:
Mỗi ống tiêm (10 ml) chita:

Methocarbamol................--...--.-1000 mg
Tả dược: Polyethylen glycol, Natri bisulfit, Hydrocloric acid, Nước cấtpha tiêm.

DƯỢC LÝ:
Cơ chế tác động
Methocarbamol là một chất ức chế thần kinh trung ương có đặc tính giãn cơ xương và an thần.

Cơ chế tác động của methocarbamol ở người chưa được thiết lập, nhưng có thể là đo suy

nhược hệ thần kinh trung ương nói chung. Methocarbamol không có tác động trực tiếp trên cơ
chế co thắt cơ vân, đầu cuối của thần kinh vận động hoặc sợi thần kinh.

Dược động học:
Hapthu:
Sau khi tiêm tĩnh mạch 1 g methocarbamol với tốc độ 300 mg/phút, nồng độ trong máu đạt
được 19 mcg/ml ngay sau đó, và tác động của thuốc cũng bắt đầu ngay.

Phân bố:

Ở chó, methocarbamol được phân bế rong đạt nồng độ cao nhất ở thận và gan; đạt néng dé

thấp hơn ở phổi, não và lá lách; và dat nông độ thấp ở tìm và cơ xương. Thuốc và/hoặc các

chất chuyên hóa qua được nhau thai chó. Không biết methocarbamol có phân bố vào sữa mẹ
hay không. =

Chuyển hóa: { \

Methocarbamol được chuyển hóa bằng sự dealkyl hóavà hydroxyl hóa. Liên hợp với
methocarbamol cũng có khả năng xảy ra.

Thảitrừ: t

Ở người khỏe mạnh, độ thanh thai huyết tương của SÀN ha khoảng 0,20 và

0,80 L/gid/kg, thời gian bán thải trung bình khoảng 1 và 2 giờ, gắn Kết protein huyết tương

khoảng 46% và 50%.

Tất cả các chất chuyển hóa của methocarbamol được thải trừ chủ yếu ra nước tiểu. Một lượng

nhỏ methocarbamol ở dạng không đổi cũng được thải trừ ra nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH:
Dạng tiêm của methocarbamol được chỉ định hỗ trợ điều trị vật lý, nghỉ ngơi, và các biện

pháp khác để làm giảm khó chịu do tình trạng đau cơ xương, cấp tính. Cơ chế tác động của

thuốc chưa được biết rõ ràng, nhưng có thể liên quan đến tính chất an thần. Methocarbamol
không trực tiếp giãn cơ xương bị căng ở người.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:
Chi ding tiêm bắp và tiêm Tĩnh mạch. Tổng liễu dùng ở người lớn không nên vượt qua 30 ml
(3 loyngay x 3 ngày liên tiếp, trừ trường hợp điều trị uốn ván. Nếu tình trạng còn kéo dài, có

thể đùng lập lại một liệu trình tương tự sau khi ngưng thuốc 48 giờ. Liều dùng và khoảng cách

dùng nên dựa trên tình trạng can điều trị và đáp ứng điều trị.

Để giảm triệu chứng ở mức độ trung bình, liều dùng 1 g (1 lọ 10 m]) có thể đã đủ. Thông
thường không cân dùng lập lại thuốc tiêm, vì dùng thuốc đạng uống sẽ kéo dài tác dụng của

liều thuốc tiêm khởi đầu. Đối vớinhững trường hợp nặng nhất hoặc hậu phẫu không Thích hợp

dùng thuốc uống, ding lap lai | g mỗi 8 giờ, tối đa 3 g/ngày, không quá 3 ngày liên tiếp.
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Hướng dẫn dùng tiêm tĩnh mạch
Thuốc tiêm Methocarbamol không pha loãng có thể tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch với tốc độ

tối đa 3 ml/phút. Cũng có thé pha vào dung dịch tiêm truyền Natri Clorid (Dung dich tiêm vô
khuẩn Natri Clorid đăng trương) hoặc dung dich Glucose 5% (dung dich Glucose 5% vô

khuẩn); một lọ cho một liều đơn không nên pha loãng vào nhiéu hon 250 ml dung dịch tiêm
truyền tĩnh mạch. SAU KHI PHA VỚI DUNG DICH TIEM TRUYEN TĨNH MẠCH.
KHÔNG ĐÈ VÀO TỦ LẠNH. Nên thậntrọng tránh để dung dịch ưu trương này thoát mạch,
vì có thé gây viêm tĩnh mạch huyết khối. Nên để bệnh nhân ở tư thể năm trong khi tiêm

truyền và ít nhất 10-15phút sau khi tiêm.

Hướng dẫn dùng tiêm bắp
Khi chỉ định tiêm bắp, không tiêm quá 5 ml (nữa lọ) vào mỗi bên mông. Nếu cần thiết, dùng

lập lại mỗi 8 giờ. Khi đã giảm nhẹ được triệu chứng, nên duy trì bằng thuốc viên.

Khuyến cáo không dùng tiêm đưới da.

Chỉ định đặc biệt với bệnh uốn ván

Có các bằng chứng lâm sàng cho thấy methocarbamol có thể có ích trong kiểm soát các biểu
hiện thần kinh cơ của bệnh uốn ván. Tuy nhiên, methocarbamol không thay thế thủ thuật cất
bỏ mô hoại tử, chống độc tố uốn ván, penicillin, mé khi quan, duy tri canbang địch, và săn

sóc hễ trợ. Nên thêm thuốc tiêm Methocarbamol vào liệu trình càng sớm cảng tốt.

Đối với người lớn
Tiêm trực tiếp I hoặc 2 lọ vào bộ dây truyền dịch đã có sẵn kim cánh bướm. Có thể thêm 10
ml hoặc 20 ml vào bình dich truyền đến tổng cộng 1a 30 ml (3 lo) dé dùng khởi đầu. Cách

thức này có thể lập lại mỗi sáu giờ cho đến khi tình trạng bệnh cho phép đặtông thông mũi dạ

dày. Viên methocarbamol được nghiền nát, trộn với nước hoặc nước muối sinh lý, rồi cho vào

ống. Tổng liễu dùng hàng ngày có thể lên đến 24 g, tùy theo đáp ứng của bệnh nhân.

Đối với bệnh nhí
Khuyến cáo› dùng liền khởi đầu tôi thiển là 15 mg/kg hoặc 500 mg/m’. Khi cần lập, lại liều

đùng nảy mỗi 6 giờ. Tổng liều đùng không nên vượt qua 1,8 g/m2 trong 3 ngày liêntiếp. Liều

duy trì có thể cho vào ống địch truyền hoặc tiêm truyền lĩnh mạch với lượng dịch thích hợp.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Không nên dùng thuốc tiêm Methocarbamol cho bệnh nhân có bệnh thận hoặc nghĩ ngờ bệnh

thận. Thận trọng này là cần thiết vì cópolyethylenglycol 300 trongng dịch. ⁄
Polyethylen glycol 300 lam nang thêm tinh trạng nhiém acid huyét anh whe 6ở bệnh nhân

suy thận khi dùng ở lượng cao hơn rất nhiều so với lượngPolyethjleÄsÉycol 300 có trong
liều dùng khuyến cáo của thuốc tiêmMethocarbamol. Mặc dầu số lượng biện diện trong chế

phẩm này trong giới hạn an toàn, đo thận trọng nên cần nêu rõ chống chỉ định này.

Thuốc tiêm Methocarbamol chống chỉ định ở các bệnh nhân mẫn cảm với methocarbamol

hoặc với bất kỷ thành phan nào của thuốc tiêm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:
Cũng như các thuốc khác được dùng tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp, cần thận theo dõi liều
dùng và tốc độ tiêm thuốc. Tốc độ tiêm không nên vượt quá 3 ml/phút-nghĩa là 1 lọ tiêm ít
nhất 3 phút. Do thuốc tiêm Methocarbamol 1a dung dịch ưu trương, nên tránh thoát mach. Tu

thế năm sẽ giảm khuynh hướng tác dụng phụ.
Máu hút vào bơm tiêm không hòa lẫn với dung dịch ưu trương. Hiện tượng này xảy ra với

nhiều chế phẩm tiêm tĩnh mạch khác. Có thể tiêm máu cùng với methoearbamol, hoặc ngưng

tiêm khi bơm tiêm di chuyển đến phần có mán, tùy theo ý của thầy thuốc.

Tổng liều đùng không nên vượt quá 30 ml (3 lo)/ngày trong 3 ngày liên tiếp, trừ trường hợp

uốn ván.
Nên thận trọng theo dõi khi dùng thuốc tiêm cho bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã biết có bệnh

động kinh.
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TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Các tác dụng phụ sau được báo cáo là xảy ra trùng khớp với việc dùng methocarbamol. Vải sự

kiện do tiêm tĩnh mạch quá nhanh.

Toàn thân

Phan ứng phản vệ, phù mach, sốt, nhức đầu.

Hệ tìm mạch
Chậm nhịp tim, đỏ bừng mặt, hạ huyết áp, ngất xỉu, viêm tĩnh mạch huyết khối.
Đa số trường hợp ngất xiu hồi phục ngay. Những trường hợp khác da ding epinephrin, steroid

đạng tiêm, và/hoặcthuốc kháng histamin để làm nhanh hồi phục.

Hệ tiêu hóa . .
Rỗi loạn tiêu hóa, vàng da (bao gôm vàng da ứ mật), buôn nôn và nôn mửa.

Hệ huyết học và bạch huyết
Thiếu bạch cầu

Hệ miễn dịch
Phản ứng mẫn cảm

Hệ thần kinh
Mất trí nhớ, mơ hồ, nhìn đôi, choáng váng bay nhức đần nhẹ, ngủ gà, mất ngủ, không phối

hợp cơ nhẹ, rung giật nhãn cầu, buồn ngủ, động kinh (kể cả động kinh cơn lớn), chóng mặt.

Đã có báo cáo về sự khởi đầu của động kinh co giật trong khi tiêm tĩnh mạch methocarbamol

cho các bệnh nhân có bệnh động kinh. Chấn thương tâm thần cũng là một yếu tố góp phần.
Mặc dầu nhiều nhà quan sát đã báo cáo thành công trong việc chấm đứt động kinh với thuốc

tiêm Methocarbamol, sử dụng thuốc này ở bệnh nhân động kinh không được khuyến cáo.

Da và cácgiác quan

Nhìn mờ, viêm kết mạc, sung huyết mũi, vị kim loại, ngứa, mắn đỏ, may day.

Các phản ứng phụ khác
Đau và tróc vảy ở vị trí tiêm.

Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn có liên hệ đến sự sử dụng

thuốc.

SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Có thai
Các nghiên cứu sinh sản trên động vật chưa được tiến hành với methocarbamol. Không biết

methocarbamol có gây hại cho bảo thai hay không khí dùng thuốc chothai phụ hoặc có ảnh

hưởng đến khả năng sinh sản hay không, Thuốc tiêm Methocarbfmol chí dùng cho phụ nữ có
thai khi thật sự cần thiết. (

Tính an toàn khi sử dụng thuộc tiêm Methocarbamol chưa duocWEA lap vé mat nguy co gay

tác dụng phụ trên sự phát triển của thai nhỉ. Có các báo cáo về các bắt thường ở thai nhi và

bấm sinh sau khi tử cungtiếp xúc với methocarbamol. Vì thế, thuốc tiêm Methocarbamol

không nên dùng ở các phụ nữ có khả năng có thai, đặc biệt trong giai đoạn sớm của thai kỳ,
trừ khi thầy thuốc đánh giá lợi ích vượt hắn nguy cơ có thể xây ra.

Cho con bú
Methocarbamol và/hoặc các chất chuyển hóa được bài tiết vào sữa chó; tuy nhiên, không biết

methocarbamol và các chất chuyền hóa có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Do có nhiều thuốc

được bài tiết vào sữa mẹ, nên thận trọng khi dùng, thuốc tiêm Methocarbamol cho phụ nữ cho
con bú.

Bệnh nhỉ
Tính an toàn và hiệu quả của thuốc tiêm Methocarbamol ở bệnh nhỉ chưa đượcthiết lập, trừ

trường hợp bệnh uốn ván.

ANH HUGNG TREN KHA NANG LAI XE VAVAN HANH MAY MOC:
Methocarbamol có thê làm giảm khả năng tâm thân và/hoặc thể chất cân thiết cho các hoạt
động nguy hiểm như là vận hành máy móc hoặc lái xe động cơ. Nên lưu ý bệnh nhân về việc
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vận hành máy móc, kể cả lái xe, cho đến khi họ đã biết chắc răng methocarbamol không gây

'ảnh hưởng có hại đến khả năng tham gia những hoạt động này.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Do methocarbamol có tác dụng làm suy nhược thần kinh trung ương nói chung, bệnh nhân
dùng thuốc tiêm Methocarbamol nên thận trọng về tác dụng phối hợp với rượu và các chất

gây suy nhược thần kinh trung ương khác.
Methocarbamol có thể ức chế tác dụng của pyridostigmin bromid. Vì thế, nên dùng

methocarbamol thận trọng ở các bệnh nhân nhược cơ dùng các thuốc kháng cholinesterase.

QUA LIEU VA XU LY:
Co it thong tin về độc tính cấp của methocarbamol. Quá liều methocarbamol thường xảy ra

khi kết hợp với rượu hoặc các chất gây suy nhược thần kinh trung ương, bao gồm các triệu
chứng sau: buồn nôn, ngủ gà, nhìn mờ, hạ huyết áp, động kinh, và hôtÍmê.Báo cáo tử vong

sau khi đưa thuốc ra thị trường do dùng quá liều với duy nhấtmethdcar amol hoặc có sự hiện
diện của các thuốc gây suy nhược thần kinh trung ương khác, rượu hoặc udthuốc hướng thân.

Điều trị
Điều trị quá liều bao gồm điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm
duy trì thông khí đầy đủ, kiểm soát lượng nước tiểu và các dấu hiệu sống, dùng dịch tiêm

truyền nếu cân. Ích lợi của sự thâm tách máu chưa được biết.

BẢO QUẢN: Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng. Để ngoài tam tay trẻ em.
TIEU CHUAN CHAT LUONG: KP 9
HAN DUNG: 36 thang ké từ ngày sản xuất.
ĐÓNG GÓI: Hộp 10 ông tiêm

Sản xuât bởi:

Tiuons HUONS CO., LTD.
human Medeaton souton  Ÿ)jZ ch; 957, Wangam-dong, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Tel: 82-2-2082-5035 Fax: 82-2-848-0740

 

PHO CUC TRUONG

Nouyén Yin Shanh
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